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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Nghệ thuật chữ

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_NTC_HK1.1920_K18

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

19/11/2000NamLê Hoài30011807151

HP07/09/2000NgânNguyễn Ngọc Kim30011800412

HP10/08/1997NguyênNguyễn Thảo30011700033

HP10/10/1997NhânLâm Thành30011610754

HP11/07/1999NhậtNguyễn Ngọc30011700855

25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết30011801936

25/10/2000NinhNguyễn Huy Hải30011806687

18/05/2000QuangHuỳnh Minh30011806028

11/07/2000QuangVũ Minh30011804239

31/03/2000QuyênHạ Thị Thảo300218057910

18/05/1997QuỳnhNguyễn Văn300117027211

14/08/2000QuỳnhTrung Gia300118083812

HP05/08/2000SơnĐặng Thế300118076513

20/02/2000SơnVõ Hồng300118042514

19/03/1997TàiNguyễn Hữu300118000615

29/01/1998TàiNguyễn Tấn300118031916

14/12/1999ThắngLê Hiếu300117011817

30/11/2000ThànhQuách Vĩ300118021918

21/02/2000ThiênTrần Văn300118019519

03/10/1999ThuLê Ngọc300118001520

22/09/2000ThưHoàng Minh300118055421

06/09/1999TrâmVõ Thị Kim300118077222

18/09/2000TríNguyễn Văn300118043723

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056224

13/09/2000TrọngLê Đức300118069325

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022226

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024827

26/12/2000TuấnNguyễn Ngọc Duy300118074928

17/03/2000TuấnTrần Đào Anh300118070629

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038030

03/11/1999TùngLê Thanh300918069731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

09/05/1999TuyênĐàm Mạnh300117054532

12/01/2000VĩVõ Xuân300118054433

HP10/03/1997ViệtLê Hữu300118009534

09/05/2000VinhTrần Chí300118059335

28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076336

22/02/2000VyVăn Vy300118013337

26/08/2000XuyếnLê Phạm Hồng300218061438

23/11/2000YếnĐoàn Thị Kim300118063139

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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